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THUỐC MỠ CLOBETSONATE 
(Clobetasol propionat) 
Các dấu hiệu lưu ý & khuyến do: 
Đục kỹ hướng đân: sử dụng trước khi dhng, 
ĐỂ xạ tẳN tay trẻ e È h 
Thông hảo ngay cho bắc sĩ hoặc dược sĩ những phản ứng có hại gặp Phải kh xứ dụng thune 
Thuốc này chỉ dụng theo đơm thuốc. 
Thuốc dùng ngoài. Đặy nắp cần thủn sau khi dùng. 
Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiển bắc sĩ. 

1. Thành phần công thức thuốc: 
Thành phần được chất: Clebetasel proprlonat LISP0,05 96w/u - 
. “ad lẻ Enhải Propylene giveol BP, sesquioleate sorbitan BP, nhuenyLethy! alcohol USP, parafin trắng mềm BP. 

, Dạng bào chế: 
Dạng bào chế: Thuốc mỡ - l 
AMõ tả: Thuốc mỡ trong mở, màu trắng, trơn, không có tạp chất 

3, Chỉ định điều trị l , : 
Vậy nên (ngoại trừ vấy nên dạng mảng lan rộng), chàm dai đẳng khió chữa, Liken phẳng, Lupus bạn đó hình đĩa và một số bệnh da khác không đáp ứng với các 

steroid có hoạt tính k‡m hơn. 
4. Liễu lượng và cách dùng, 11» § - . - 
Bồi thuốc thành lớp mỏng một lượng nhỏ thuốc lên vùng da bị bệnh Ì đến 2 lắn mỗi ngày đến khi thấy có dấu hiệu cải thiện. Ngưng dùng thuốc khi đã đạt hiệu 

quá điều trị. Không nên điều trị liên tục quá 4 tuần mà không kiểm tra tỉnh trạng bệnh nhân. Có thể lặp lại các đợt điều bị ngắn liạn để điều trị các đợt bệnh trứ 
lại trắm trọng. Không khuyến cáo điều trị bằng thuốc nảy trọng thời gian dài. Việc áp dụng kỹ thuật băng ép được khuyên cáo trong các trường hợp để kháng 

nặng. 
5. Chỗng chỉ định 
Mẫn cám với hất kỳ thành phần nàc của thuốc J. 

Các trường hợp không nên điều trị với clobetasol như nhiềm trùng da không điều trị, bệnh vảy nên, mụn trứng cá, ngửn nhưng không viêm, viêm đa quanh 

miếng, bộ phân sinh dục, hậu môn; trong điều trị viêm ti ngoài khí mắng nhĩ bị thủng 

Clobetasol chẳng chỉ định ở trẻ nhỏ dưới 1 tuôi, bạo gồm viêm đã và hăm tÃ. 

6. Các trường hợp thận trọng khi dùng thuốc: ] - 

Tránh điều trị kéo dải trên mặt. Chú ý không đề thuốc vây vào mắt vỉ có thê gáy glauucorna, Nên tránh dùng thuốc mỡ Clobetzonnte kéo đài, đặc biệt là trên trẻ 

etm, vÌ có thể ây ức chế tuyễn thượng thận. Sự teo da có thể xây ra khi diều tị kéo dải Cần thận trọng khí bởi thuốc lên mí mất. Bệnh nhân dược điệu tm vấy 

nên bằng buïc này cần được theo đối tình trạng bệnh nhắn, Sang thương có nhiềm trùng cần được điều trị băng kháng sinh đường toản thân. Khi nhiềm trùng 

lan rộng, cần ngưng dùng thuốc mỡ Clobetsonate. Việc áp dụng kỹ thuật bằng Ép có thể tạo điều kiện cho nhiễm khuẩn phát triển. Dùng thuốc điện rộng có thể 

làm tăng nguy cơ mẫn cảm da đo tiếp xúc, : Ỉ 
“Thuốc mỡ Clobetsonate có chứa propylen glyeol có thể gây kich ứng da. 
1. Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cha con bú 

Phụ nữ cả thai 
Phân loại thai sản: C : 
Không nên bội quá nhiều steroid tắc dụng tại cbỗ ở phụ nữ mang thai. 
Cho can bú 
Dùng cortieosteroid tác dụng tại chỗ có thể gây ra sự hắp thụ toàn thân với lượng có thê phát hiện được trong sữa mẹ chưa được biết. Lượng corticosteroid 
N Yư ng được bài tiết vào sữa mẹ không đủ để gây tác đập g có hại cho trẻ. Tuy nhiền, nên thận trọng khi dùng corticosteroid tác dụng tại chỗ cho 
phụ nữ cho con bú. 
8, Anh hưởng lên khả năng lái xe và vận hành máy múc 
Chưa có băng chứng về ảnh hưởng của thuốc mỡ Clobetsonate lên khả năng lái xe và vận hành máy me 
9, Tương tác, tương ky của thuốc 
“Tương tác với các corticoid đường đùng khác: 
Các thuốc sử đụng đẳng thời có thể ức chế CYP3A4 (vi dụ ritonavir và itraconazole) đã được chứng mỉnh là ức chế sự chuyển hóa của cortieosteroid dẫn tới 
Đ) Han toàn thân. Mức độ tương tác này có liên quan đến lâm sủng phụ thuộc vào liầu và đường đùng của corticosteroids vả hiệu lực của chất ức chế 

Tương ky: Do không có các nghiên cứu về tỉnh tương ky của thuốc, không trộn lẫn thuốc này với các thuốc khác 
10. Tác dụng không mong muốn 
Điều trị kéo dài với lượng lớn thuốc hay điều trị trên điện rộng da có thể đẫn đến triệu chứng của tính trạng cường vỏ thượng thận. Điều trị kéo đải cũng có thể 
gây teo da như mỏng da, vết nứt da, đân các mạch máu bê mặt. Thay đổi màu da. Râm lông. Quá mẫn. Tình trạng năng thêm các triệu chứng có thể xảy ra. Điệu 
trị (hoặc ngưng điều trị) vậy nén có thê gầy nên dạng mụn mủ của bệnh. 
11. Qepáliễu và cách xử trí 
Nên kiểm tra ngay khi nghỉ ngờ bị quả liêu thuốc mỡ Clobetsonate 
12. Đặc tính được lực học 

Tương tự các corticosteroid tại chỗ khác, clobetasol propionat có tính kháng viêm, trị ngứa và co mạch. Hiện chưa rõ cơ chế kháng viêm của các steroidl tại 
chỗ. Tuy nhiên, corticosteroid được cho là tác động thông qua các protein ức chế phospolipase A2, gọi chung là lipocortins. Các protein này kiểm soát sự sinh ˆ 
tổng hợn các chất trung gian gấy viêm mạnh, như prostaglandin vả leucotrien băng cách ức chế sự phóng thích acid arachidonic, một tiên chất chung của 
prostaglandin va leueotrien, Acid arachidenie đ›rợc phóng thích từ màng nhospholipid nhớ phospholipase A2 

13. Đặc tính được động học 

Các corticosteroid dùng ngoài có thể được hắp thu toàn thân qua da mạnh vả nguyên vẹn. Mức độ hấp thụ qua đa của corticosteroid dùng ngoả › xác đị T.ET : Ầ 3 )Y Xp ĐH ạ k si goải được xác định bởi nhiều yếu tố, bao =5 tá dược và sự toàn vẹn của lớp biểu bì. Sự thoái hóa, viêm và/hoặc các bệnh khác trên đa căng có thẻ lâm tăng hắp thu qua da. š 
Nẵng độ đỉnh trung bình của ©lobctaso[ propioziate trong huyết tương là 0,63 nanogram/mlL xảy ra trong một nghiên cứu tắm EIờ sau khi dùng lần thứ hai (13 
giờ sau khi dùng liêu đâu) thuộc mở clobetasol propionate 0,05% liêu 300g cho người hình thưởng có da khỏe mạnh. Sau khi dùng liễu thứ hai clobetasal 
.. khu 30g, nông độ đỉnh trung bình troi\z huyết tương cao hơn một ehiút so với dạng thuốc mã và xảy ra sau khi dùng 10 giờ, Troi 

lên cứu riêng, nông độ đỉnh trung bình trong huyết tương Vận khoáng 2, Bantogram/mL và 4,6 nanogram/L xảy ra tương ứng ở bệnh nhân vầy né 
cá ohi dùng liêu duy nhất thuốc mỡ clobetasol propionafe (1,59, 25; ÉP : Ỷ Tên kéo 
Phân bỗ: 

og vây nụ ly ph at 0-a4n/ 8 để đánh giá phơi nhiễm toàn thân ciiz corticosteroid dùng ngoài là cẩn thiết vì nẵng độ tuân hoàn thấp hơn đáng kẻ so 

Chuyển hỏa: 
Khi đã được hắp thu qua da, cortieosteroid dùng ngoài trải qua quá trình duy 
yếu ở gan. 
Thải trừ: 

NT được thái trừ qua thận. Ngoài ra, một số cortieosteroid và chất chuyển hóa của chúng được thải trử qua mật. 

Tuýp nhôm chứa 15 g thuốc mỡ. Hộp carton chữa Ì tuýp kẻm theo tờ hướm ø dặn sử d 
15, Điều kiện bảo quản, bạn dùng, tiêu chuẩn chất lưựng của thuốc kh 
Điều kiện bảo TT quản ở nơi hi mắt, tránh ánh sắng, dưới 30%, 

Hạn dùng: 24 thâng kế từ ngày sản xut. 
Đan tông Hạn dùng sau khi mớ nắp: 06 tháng. 
Tiều chuẩn chất lượng: USP 

Nhà sản xuất: 04030N-01E 

LÀ) ATCO LABORATORIES LIMITED. 
axco_ 8-18, S.I.T.E., KARACHI-75700, PAKISTAN 

động học giống như cortieosteroid dùng toản thân. Thuốc được chuyên hóa chủ 

https://trungtamthuoc.com/


